	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Tên chương: 
1.1 Some Common Terms

1.2 Some Issues of Public Security 

and National Defense
Thực hiện ngày 04  tháng  9  năm 2019


Tên bài: Unit 1: Public Security and National Defense
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- translate short passages related to Public Security and National Defense into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

1. What is translation ?
2. What is interpretation? How many types of interpretation are there?
	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.1 Some common Terms: Vocabulary:
Translation:
1.2 Some Issues of Public Security and National Defense
Vocabs: 
Translation:
Interpretation

	-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.
-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.
-Asks Ss to translate  three passages into Vietnamese.
-Give feedback and correct the answers

- Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.
-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.
-Asks Ss to translate  the first passage into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.
- Supports some other vocabs and introduces how to pronounce them by using online dictionary.
- Asks Ss to listen to a short passage from audio (VOA) then translate into Vietnamese.

-Supports other audio and asks Ss to practice in class.  
-Gives feedback and correct the answers.


	- follow T’s instruction

-Read the passage.
-Discuss with partners and answer.
-Do exercises
-Check the answer

- follow T’s instruction
-Read the passage.
-Discuss with partners and answer.
-Do exercises
-Check the answer
- follow T’s instruction
-Do exercise

- Practice with the partners

- Check the asnwers
	10 phút
20 phút
40 phút

30 phút

10 phút

10 phút

15 phút

05 phút

10 phút

07 phút

08 phút

	er3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills
	-Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 & 2 ( continue) at home
Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	Trưởng khoa
Trần Kim Thu Liễu
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên
                           Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 1(cont.): Some Issues of Public Security and National Defense 

Unit 2: Natural Sciences
Thực hiện ngày 11   tháng  9  năm 2019


Tên bài: Unit 2: Science
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to subjects of Natural and Social Sciences into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Warm up. Review vocabs and grammar by translating some sentences into Vietnamese and into English

	Teacher (T) asks Ss to work in group 

T gets Ss‘ discuss 
	Students (Ss) discuss with their group
Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.2 Some Issues of Public Security and National Defense. 
Unit 2: Science
2.1. Natural Science

Vocabs:

Translation

	-Asks Ss to translate three passages in the book, then go to the board and write down their answers
-Gives feedback and correct the answers
- Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.

-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.
-Asks Ss to translate  two passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.
-Support five Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers.
	-Do exercises
-Check the answers
- follow T’s instruction 
-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise
-Check the answers.


	40 phút
20 phút

15 phút

15 phút

30 phút
15 phút

10 phút

10 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation skill.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	               Trưởng khoa
Trần Kim Thu Liễu
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                          Giảng viên
                  Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 2 (cont.): Social Science

Unit 3: Literature and Fine Arts
Thực hiện ngày  18 tháng  9  năm 2019


Tên bài: Unit 3: Literature and Fine Arts
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to Culture and Art into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabs about Natural Science
	Teacher (T) gives Ss material and asks Ss to complete the passages with words in the box.
	Students (Ss) do the activity and compare with a partner.

	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

2.2(cont): Social Science
Vocabs:
Interpretation
Unit 3: Literature and Fine Arts
3.1 Elements of Literature
Vocabs:
Translation:

	- Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.

- Supports some other vocabs and introduces how to pronounce them by using online dictionary.

- Asks Ss to listen to a short passage from audio (VOA) then translate into Vietnamese.

-Supports other audio and asks Ss to practice in class.  
-Gives feedback and correct the answers
-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.
-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.

-Asks Ss to translate  two passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.

-Support three Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers 


	-Follow T’s instruction

--Follow T’s instruction
-Do exercise

-Take note

- Practice with the partners( work in pair/group)

- Check the asnwers

-Follow T’s instruction.
-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise

-Check the answers

	15 phút
15 phút

20 phút

30 phút

10 phút

15 phút

10 phút

20 phút

10 phút

05 phút

05 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên
              


Trần Kim Thu Liễu
Nguyễn Thị Thu Hà

	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 3: Asian Literature

Test 1: Unit 1->3
Thực hiện ngày 25  tháng 9   năm 2019


Tên bài: Unit 3: Literature and Fine Arts
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to Culture and Art into Vietnamese and vice versa..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabs.
	Teacher (T) gives Ss material and asks Ss to complete the passages with words in the box.
	Students (Ss) do the activity and compare with a partner.

	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

3.2: Asian Literature
Vocabs:
Interpretation
Test 1

	- Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.

- Supports some other vocabs and introduces how to pronounce them by using online dictionary.

- Asks Ss to listen to a short passage from audio (VOA/youtube) then translate into Vietnamese.

-Supports other audio and asks Ss to practice in class.  
-Gives feedback and correct the answers.
-Gives Ss a paper test with two passages and asks Ss translate.

-Collect the paper


	-Follow T’s instruction.
-Follow T’s instruction
-Do exercise

-Take note

- Practice with the partners( work in pair/group)

- Check the asnwers
-Do the test
- Finish the test

	15 phút
15 phút

20 phút

30 phút

10 phút
60 phút

10 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	          Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



         Trần Kim Thu Liễu                                                  Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 4: Philosophy
Thực hiện ngày 02 tháng 10 năm 2019


Tên bài: Unit 4: Philosophy
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Apply some basic concepts and Terminologies to translate short passages related to Philosophy into Vietnamese and vice versa
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Warm up
	Give some examples about Philosophy 
	Students (Ss) listen to T
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
4.1 Some basic concepts and terminologies.
Vocabs:
Interpretation
Translation

4.2 Some Philosophical Issues.

Vocabs:

	-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.

. 
- Supports some other vocabs and introduces how to pronounce them by using online dictionary.

- Asks Ss to listen to a short passage from audio (VOA/youtube) then translate into Vietnamese.

-Supports other audio and asks Ss to practice in class.  
-Gives feedback and correct the answers.
-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.

-Asks Ss to translate  two passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.

-Support three Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers 
-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.


	-Follow T’s instruction.
-Follow T’s instruction
-Do exercise

-Take note

- Practice with the partners( work in pair/group)

- Check the asnwers 
-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise

-Check the answers

Follow T’s instruction
	15 phút
15 phút

20 phút

30 phút

10 phút
10 phút

20 phút

10 phút

05 phút

05 phút

15 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills

	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	      Trưởng khoa

    Trần Kim Thu Liễu                        
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên
             Nguyễn Thị Thu Hà
                 


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 4: Philosophy
Unit 5: Religious and Beliefs
Thực hiện ngày  9 tháng 10   năm 2019


Tên bài: Unit 5: Religious and Beliefs
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to Religious and beliefs into Vietnamese and vice versa
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabs about Philosophy
	Teacher (T) gives Ss material and asks Ss to complete the passages with words in the box.
	Students (Ss) do the activity and compare with a partner.

	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Unit 4.2: Some philosophical Issues

Translation 
Unit 5:
5.1 Eastern Religious Traditions

Vocabs:
Translation

	-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.

-Asks Ss to translate  three passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.

-Support five Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers 

-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.

-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.

-Asks Ss to translate  three passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.

-Support five Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers

	-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise

-Check the answers 

-Follow T’s instruction.
-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise

-Check the answers

	10 phút

30 phút

15 phút

10 phút

05 phút

15 phút

10 phút

30 phút

10 phút

10 phút

05 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation skill.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



Trần Kim Thu Liễu
     Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 5: Religious and Beliefs
Thực hiện ngày 16  tháng  10 năm 2019


Tên bài: Unit 5: Religious and Beliefs 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to Religious and beliefs into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabs about Eastern Religious Tradition
	Teacher (T) gives Ss material and asks Ss to complete the passages with words in the box.
	Students (Ss) do the activity and compare with a partner.

	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

5.2: Western Religious Tradition
Vocabs:
Interpretation

Translation 

	-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.

. 
- Supports some other vocabs and introduces how to pronounce them by using online dictionary.

- Asks Ss to listen to a short passage from audio (VOA/youtube) then translate into Vietnamese.

-Supports other audio and asks Ss to practice in class.  
-Gives feedback and correct the answers.
-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.

-Asks Ss to translate  two passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.

-Support five Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers

	-Follow T’s instruction.
-Follow T’s instruction
-Do exercise

-Take note

- Practice with the partners( work in pair/group)

- Check the asnwers 

-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise

-Check the answers 


	15 phút
15 phút

20 phút

30 phút

10 phút

10 phút

20 phút

10 phút

15 phút

10 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills.

	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	Trưởng khoa
Trần Kim Thu Liễu                                                                                                           
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 6: International Relationship
Thực hiện ngày 23 tháng 10  năm 2019


Tên bài: Unit 6: International Relationship
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to theories of international relations, International Relations of China and America Foreign Policies into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Warm up
	Teacher (T) asks Ss to tell some news related to America and China on TV recently.
	Students (Ss) do activity with partner

	05 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
6.1+2 America Foreign Policies + China and International Relations.
Vocabs
Interpretation
Translation

	-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.

. 
- Supports some other vocabs and introduces how to pronounce them by using online dictionary.

- Asks Ss to listen to a short passage from audio (VOA/youtube) then translate into Vietnamese.

-Supports other audio and asks Ss to practice in class.  
-Gives feedback and correct the answers.
-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.

-Asks Ss to translate  three passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.

-Support five Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers 

	-Follow T’s instruction.
-Follow T’s instruction
-Do exercise

-Take note

- Practice with the partners( work in pair/group)

- Check the asnwers 

-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise

-Check the answers

	15 phút
15 phút

20 phút

30 phút

10 phút

10 phút

30 phút

15 phút

15 phút

10 phut

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	           Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



         Trần Kim Thu Liễu                  
Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: 
Unit 6 (cont.): Theories of International Relations
Test 2
Thực hiện ngày 30 tháng 10 năm 2019


Tên bài: Unit 6: International Relations
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to theories of international relations, International Relations of China and America Foreign Policies into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabs about International relations of China and America Foreign Policies 
	Teacher (T) gives Ss material and asks Ss to complete the passages with words in the box.
	Students (Ss) do the activity and compare with a partner.

	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
6.3 Theories of International Relations.
Vocabs
Translation
Test 2


	-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms.

-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.

-Asks Ss to translate  three passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.

-Support five Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers
-Gives Ss a paper test with two passages and asks Ss translate.

-Collect the paper


	-Follow T’s instruction.
-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise

-Check the answers

-Do the test

- Finish the test

	15 phút

10 phút

30 phút

10 phút

15 phút

05 phút
60 phút

10 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation skill.

	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

	           Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



          Trần Kim Thu Liễu                                                 Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 7: Mass Media and Mass Communication 
Thực hiện ngày  06 tháng   11  năm 2019


Tên bài: Unit 7:  Mass Media and Mass Communication
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to mass media, mas communication and advertising into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Warm up
	Teacher (T) shows some advertisements and explains about what mass media and communication are. 
	Students (Ss) watch and give ideas about them.
	15 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

7.1 Investigative Reporting and the Internet.
Vocabs
Interpretation
7.2 Individual, Society, and Mass media
Translation
	-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms. 
-Supports some other vocabs and introduces how to pronounce them by using online dictionary.

-Asks Ss to listen to a short passage from audio (VOA/youtube) then translate into Vietnamese.

-Supports other audio and asks Ss to practice in class.  
-Gives feedback and correct the answers.
-Asks Ss to read a first passage in their book.

-Asks Ss to pay attention to the structures in the passage such as: tenses, how to use vocabs in the context.

-Asks Ss to translate  three passages into Vietnamese.

-Give feedback and correct the answers.

-Support five Vietnamese sentences on PowerPoint and asks Ss to translate into English.
-Give feedback and correct the answers

	-Follow T’s instruction.
-Follow T’s instruction
-Do exercise

-Take note

- Practice with the partners( work in pair/group)

- Check the asnwers 

-Do exercise 
-Do exercises

- Check the answers
-Do exercise

-Check the answers

	15 phút
15 phút

20 phút

30 phút

10 phút

10 phút

20

phút

10 phút

15 phút

05 phut

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary 
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents. Oxford: Oxford University Press.

	                Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



               Trần Kim Thu Liễu                                               Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 7: Mass Media and Mass Communication

Unit 8: Literature Style 

Thực hiện ngày  13 tháng   11  năm 2019


Tên bài: Unit 8:  Literature Style
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to English-language literatures into Vietnamese.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabs about Mass media and Mass Communication
	Teacher (T) gives Ss material and asks Ss to complete the passages with words in the box.
	Students (Ss) do the activity and compare with a partner.

	10 phút


	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

7.3 Investigative Reporting and the Internet.
Vocabs
Interpretation
8.1  Các phương thức cú pháp.

	-Asks Ss to read vocabs in the lesson and try to learn by heart some common terms. 
-Supports some other vocabs and introduces how to pronounce them by using online dictionary.

-Asks Ss to listen to a short passage from audio (VOA/youtube) then translate into Vietnamese.

-Supports other audio and asks Ss to practice in class.  
-Gives feedback and correct the answers.
-introduces Ss some translation methods used in literature such as: grammar structures, meaning of vocabularies,... .

-Gives Ss some short passages in English literature to practice
-Asks Ss to write the answers on the board.

-Give feedback and correct the answers.


	-Follow T’s instruction.
-Follow T’s instruction
-Do exercise

-Take note

- Practice with the partners( work in pair/group)

- Check the asnwers 

-Take notes 
-Do exercises

-Do exercise

-Check the answers

	15 phút
15 phút

20 phút

30 phút

10 phút

15 phút

20

phút

10 phút

10 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary 
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents. Oxford: Oxford University Press.

	                Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



               Trần Kim Thu Liễu                                               Nguyễn Thị Thu Hà

	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 8: Literature Style 

Thực hiện ngày  20 tháng   11  năm 2019


Tên bài: Unit 8:  Literature style
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to English-language literatures into Vietnamese.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Warm up
	Teacher (T) shows some pictures about famous literatures and asks Ss guess the their titles. 
	Students (Ss) discuss with partners and give ideas about them.
	15 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

8.2 Translation exercises.

	-Asks Ss to translate some passages of a famous literature " A rose for Emily" and 
-analyses the structures and explains the meaning of vocabs in the passages.
-Give feedback and correct the answers.
	-work in group.
-take note
-Do exercise

-Take note


	120 phút
15 phút

15 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Structures and methods in translating literature

.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary 
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents. Oxford: Oxford University Press.

	                Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



               Trần Kim Thu Liễu                                               Nguyễn Thị Thu Hà

	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 9: The Formal style 

Thực hiện ngày 27 tháng   11  năm 2019


Tên bài: Unit 9:  The Formal Style
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to scientific documents and texts into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Warm up
	Teacher (T) shows some models of the scientific texts and explains what they are. 
	Students (Ss) watch and take note.
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

9.1 Một số đặc tính từ vựng và cú pháp trong văn bản khoa học

	-introduces formal vocabs and structures used for the scientific documents. 
-shows examples and explain when, why and how to use.

-Gives Ss exercises to correct about mistakes of wordforms and structures in sentences.
-Gives feedback and correct the answers.
-Shows three five documents on the board and asks Ss to practice.

-Give feedback and correct the answers.


	-take note.
-take note
- Practice with the partners( work in pair/group)
- Check the asnwers
-Do exercises
- Check the answers

	15 phút
30 phút

20 phút

15phút

60 phút

15 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Structures and methods in translating scientific documents.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary 
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents. Oxford: Oxford University Press.

	                Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



               Trần Kim Thu Liễu                                               Nguyễn Thị Thu Hà

	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Unit 9: The Formal Style + Test 3
Thực hiện ngày  04 tháng   12  năm 2019


Tên bài: Unit 9:  The Formal Style
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to scientific documents and texts into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review the structures and methods in translating scientific texts
	Teacher (T) gives Ss material and asks Ss to complete the passages with words in the box.
	Students (Ss) do the activity and compare with a partner.

	15 phút


	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

9.2 Translation exercises.
Test 3


	-Asks Ss to translate some short passages of the scientific texts on newspapers and magazines 
-analyses the structures and explains the meaning of vocabs in the passages.
-Gives feedback and correct the answers.

-Gives Ss a paper test with two passages and asks Ss to translate.

-Collect the paper
	-work in group.
-take note

-Do exercise

-Take note

-Do the test

-Finish the test
	60 phút
10 phút

10 phút

60 phút

10 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Structures and methods in translating scientific documents..
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary 
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do part 1 ( continue) at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents. Oxford: Oxford University Press.

	                Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

                         Giảng viên



               Trần Kim Thu Liễu                                               Nguyễn Thị Thu Hà

	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Tên chương: Review 

Thực hiện ngày  11 tháng   12  năm 2019


Tên bài: Review
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- translate short passages related to the various subjects into Vietnamese and vice versa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             

Thời gian: 5 phút

+ Số học sinh vắng:                        Tên:

+ Nội dung cần nhắc nhở:

    - Students should pay attention to the lessons.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Warm up
	Teacher (T) plays news on the internet and asks Ss to summarize the contents they hear. 
	Students (Ss) listen to and answer.
	15 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Review

	-Summarizes all of vocabs and structures related to previous subjects. 
-Corrects three tests Ss did before.

-Answers the questions.

-introduces some audios to improve interpretation skills.  

	-take note.
-Take note
- make questions for T
-Take note


	45 phút
60 phút

30 phút

15 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vocabs: learn by heart 
Translation and interpretation skills.
	Check Ss’ vocabulary skills

-Explain again to help Ss understand better if necessary 
	-Answer T’s questions

-Take note in their notebook and in their mind.
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	T asks Ss to do exercises at home

Practice interpretation with listening to news on VOA.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents. Oxford: Oxford University Press.

	                Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
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